
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025
(Kèm Thông báo số          /TB-HĐTDVC ngày      /3/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Vị trí dự tuyển Giáo viên cấp Mầm non

STT SBD Điểm thi Điểm phúc
khảo Họ lót Tên Nam Nữ Trình độ chuyên môn Nguyện vọng 1 Xã, Phường Nguyện vọng 2 Xã, Phường Đối tượng

ưu tiên
1 1097 54 52 Nguyễn Xuân Khánh 23/01/2002 Cao đẳng Giáo dục mầm non MG Mỹ Hạnh Nam Xã Mỹ Hạnh MG Mỹ Hạnh Bắc Xã Đức Lập
2 1129 90 89 Nguyễn Trương Huệ Minh 22/01/2003 Cao đẳng Giáo dục mầm non MN Thị trấn Tân Trụ Xã Tân Trụ Mẫu Giáo Đức Tân Xã Tân Trụ
3 1164 36 39 Nguyễn Thị Trúc Nguyên 07/6/2001 Cử nhân Giáo dục mầm non MG Lộc Giang Xã An Ninh Không có
4 1165 36 39 Trần Thục Nguyên 05/12/2004 Cao đẳng Giáo dục mầm non MG Phước Lại Xã Cần Giuộc MG Long Hậu Xã Cần Giuộc
5 1212 39 42 Lê Thị Kiều Oanh 24/09/1996 Cử nhân Giáo dục mầm non MN Võ Tấn Đồ Xã An Ninh Mẫu giáo Lộc Giang Xã An Ninh
6 1236 92 90 Võ Thị Thanh Thảo 12/02/1998 Cử nhân Giáo dục mầm non MG Mỹ Lệ Xã Mỹ Lệ MG Phước Vân Xã Long Cang
7 1239 32 35 Lữ Thị Thanh Thảo 01/3/1997 Cao đẳng Giáo dục mầm non MN Kiến Bình Xã Tân Thạnh MN Hương Sen Xã Tân Thạnh
8 1324 90 90 Lượng Thị Mộng Trinh 06/6/2004 Cao đẳng Giáo dục mầm non MN Thị trấn Tân Trụ Xã Tân Trụ MG Bình Lãng Xã Tân Trụ
9 1340 38 40 Trần Khánh Vương 29/11/2002 Cao đẳng Giáo dục mầm non MG Tân Mỹ Xã Hậu Nghĩa MN Võ Tấn Đồ Xã An Ninh
10 1346 89 86 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 09/09/2003 Cao đẳng Giáo dục mầm non MG An Nhựt Tân Xã Nhựt Tảo MG Bình Lãng Xã Tân Trụ
11 1453 52 55 Trần Thị Hồng Loan 11/04/1994 Cử nhân Giáo dục mầm non MN An Thạnh Xã Bến Cầu MN Tiên Thuận Xã Bến Cầu
12 1542 38 40 Cao Thị Phương Thảo 02/11/2004 Cao đẳng Giáo dục mầm non MN Suối Ngô Xã Tân Hòa Không có
13 1573 87 87 Nguyễn Ngọc Mai Thy 25/05/2000 Cử nhân Giáo dục mầm non MN Hiệp Ninh Phường Tân Ninh MN Ban Mai Phường Long Hoa

Danh sách này có 13 thí sinh./.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025
(Kèm Thông báo số          /TB-HĐTDVC ngày      /3/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Vị trí dự tuyển Giáo viên cấp Tiểu học

STT SBD Điểm thi
Điểm phúc

khảo Họ lót Tên Nam Nữ Môn thi Trình độ chuyên môn Nghiệp vụ
sư phạm
(NVSP)

Nguyện vọng 1 Xã, Phường Nguyện vọng 2 Xã, Phường Đối tượng
ưu tiên

1 2TA023 64 64 Trần Quang Huy 26/8/2003 Tiếng Anh Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh TH Mỹ Phú Xã Mỹ An TH Lương Hòa Xã Lương Hòa
2 2TA033 74 74 Nguyễn Thị Diễm My 29/7/1998 Tiếng Anh Cử nhân Ngôn ngữ Anh NVSP cấp

TH
TH Thạnh Hòa Xã Thạnh Lọi

3 2TC021 32 33 Lê Trung Nghĩa 12/10/2000 GDTC Cử nhân Giáo dục Thể chất TH Lộc Tiền Xã Mỹ Lộc TH Mỹ Lộc Xã Mỹ Lộc
4 2TC024 34 37 Đoàn Thanh Sang 31/10/2002 GDTC Cử nhân Giáo dục Thể chất TH Mỹ Lộc Xã Mỹ Lộc TH Long Thượng Xã Phước Lý
5 2TI019 98 98 Mai Thị Cẩm Chi 10/10/1995 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu học TH&THCS Vĩnh Bửu Xã Vĩnh Châu TH Thị trấn Tân Hưng Xã Tân Hưng
6 2TI147 34 34 Nguyễn Thị Thanh Phương 23/02/2001 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu học TH Tân Hòa Xã Bến Lức TH An Thạnh Xã Bến Lức
7 2TI208 66 66 Trần Thị Ngọc Trang 05/01/1998 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu học TH Gò Đen Xã Mỹ Yên TH&THCS Nguyễn Văn Hiển Xã Mỹ Yên Dân tộc

thiểu số
8 2TI211 38 38 Lê Thị Huyền Trang 26/3/1985 GDTH Cử nhân Giáo dục tiểu học TH Long Trạch 1 Xã Rạch Kiến TH Long Trạch 2 Xã Rạch Kiến

Danh sách này có 08 thí sinh./.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025
(Kèm Thông báo số          /TB-HĐTDVC ngày      /3/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Vị trí dự tuyển Giáo viên cấp THCS

STT SBD Điểm thi
Điểm phúc

khảo Họ lót Tên Nam Nữ Môn học dự
tuyển

Trình độ chuyên môn Nghiệp vụ
SP Nguyện vọng 1 Xã, Phường Nguyện vọng 2 Xã, Phường Đối tượng

ưu tiên
1 3NV009 29 30 Lê Nguyễn Diễm Kiều 12/02/2002 Ngữ văn Cử nhân Sư phạm Ngữ văn TH&THCS Lê Minh Xuân Xã Hậu

Nghĩa
THCS Hậu Nghĩa Xã Hậu

Nghĩa
2 3NV014 34 36 Trương Thị Yến Ngọc 20/3/1997 Ngữ văn Cử nhân Sư phạm Ngữ văn THCS Lê Văn Tám Phường Kiến

Tường
THCS Tân Lập Xã Tân Lập

3 3NV037 43 44 Lê Hồng Lan Phương 11/01/1990 Ngữ văn Cử nhân sư phạm Ngữ văn THCS Khưu Văn Chông Xã Bến Cầu THCS Nhựt Tảo Phường Long
An

4 3SH003 91 91 Nguyễn Ngọc Nhã Linh 16/8/2002 Sinh học Cử nhân Sư phạm Sinh học THCS Gò Đen Xã Mỹ Yên THCS Nguyễn Văn
Chính

Xã Phước Lý

5 3TA009 77 75 Dương Thị Bích Đào 09/11/2001 Tiếng Anh Cử nhân Ngôn ngữ Anh NVSP cấp THCS THCS Nhựt Chánh Xã Bình Đức TH&THCS Bình Đức Xã Bình Đức
6 3TA066 64 64 Nguyễn Trần Hữu Thuận 12/5/2001 Tiếng Anh Cử nhân Ngôn ngữ Anh NVSP cấp THCS THCS Thị Trấn Thạnh Hóa Xã Thạnh

Hóa
THCS Long Trạch Xã Rạch

Kiến
7 3TA093 29 25 Nguyễn Việt Anh 30/09/1992 Tiếng Anh Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh THCS Nguyễn Văn Linh Phường Long

Hoa
THCS Ngô Quyền Phường Hòa

Thành
8 3TA103 76 78 Lê Tuấn Kiệt 16/04/2002 Tiếng Anh Cử nhân sư phạm Tiếng Anh THCS Phan Bội Châu Phường Tân

Ninh
THCS Nguyễn Tri
Phương

Phường Bình
Minh

9 3TA107 89 85 Trần Lê Thanh Mai 01/03/2000 Tiếng Anh Cử nhân Ngôn ngữ Anh NVSP cấp THCS THCS Khưu Văn Chông Xã Bến Cầu THCS An Hòa Phường
Trảng Bàng

10 3TA137 65 62 Võ Thị Tố Vân 22/7/1976 Tiếng Anh Cử nhân Anh văn NVSP cấp THCS THCS Nguyễn Văn Linh Phường Long
Hoa

THCS Ngô Quyền Phường Hòa
Thành

11 3TC024 39 39 Cao Thị Cẩm Thi 20/07/2002 GDTC Cử nhân Giáo dục thể chất TH&THCS Tuyên Bình Xã Tuyên
Bình

THCS Nhựt Tảo Phường Long
An

12 3TC037 22 22 Huỳnh Văn Đạt 27/12/2000 GDTC Cử nhân Sư phạm GDTC THCS Thanh Phước Phường Gò
Dầu

THCS Thạnh Đức Xã Thạnh
Đức

13 3TN053 94 94 Bùi Thị Cẩm Tú 24/7/2002 KHTN Cử nhân Sư phạm Sinh
học- CC KHTN

THCS Trương Văn Bang Xã Cần
Giuộc

THCS Nguyễn Thị Bảy Xã Cần
Giuộc

14 3TN078 93 93 Nguyễn Minh Thư 06/10/2002 KHTN Cử nhân sư phạm KHTN THCS Trương Tùng Quân Phường An
Tịnh

THCS Gia Bình Phường Gò
Dầu

15 3TO023 96 95 Trần Hoàng Khánh 25/7/2003 Toán Cử nhân Sư phạm Toán học THCS&THPT Nguyễn Thị
Một

THCS Long Trạch Xã Rạch
Kiến

16 3TO041 80 78 Nguyễn Nhật Phi 22/12/1992 Toán Cử nhân Sư phạm Toán học THCS Trương Văn Bang Xã Cần
Giuộc

THCS&THPT Nguyễn
Thị Một

17 3TO042 64 63 Huỳnh Anh Linh Phương 24/10/2000 Toán Cử nhân Toán học NVSP cấp THCS THCS Mỹ Hạnh Xã Đức Lập TH&THCS Mỹ Hạnh
Nam

Xã Mỹ Hạnh

18 3TO047 98 98 Huỳnh Thị Ngọc Sương 13/10/1991 Toán Cử nhân Sư phạm Toán học THCS Tầm Vu Xã Tầm Vu THCS Long Trạch Xã Rạch
Kiến

19 3TO065 94 94 Hà Thị Cẩm Vân 30/7/1992 Toán Cử nhân Sư phạm Toán học THCS Nguyễn Thành Nam Xã Nhựt Tảo THCS Thị trấn Bến Lức Xã Bến Lức
Danh sách này có 19 thí sinh./.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025
(Kèm Thông báo số          /TB-HĐTDVC ngày      /3/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Vị trí dự tuyển Giáo viên cấp THPT

STT SBD Điểm thi Điểm phúc
khảo Họ lót Tên Nam Nữ Môn học dự tuyển Trình độ chuyên môn Nghiệp vụ sư

phạm (NVSP)
Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Đối tượng ưu

tiên

1 4MT001 68 69 Trương Xuân Điềm 07/5/2002 Mỹ thuật Cử nhân Sư phạm Mỹ Thuật THPT Lê Quý Đôn (LA cũ) THPT Nguyễn Trung Trực- Bến Lức
2 4MT002 76 76 Nguyễn Thị Mai 21/6/1995 Mỹ thuật Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật THPT Lê Quý Đôn (LA cũ) Không có
3 4NV036 17 17 Lê Ngọc 07/02/1997 Ngữ văn Cử nhân Văn học NVSP cấp

THPT
THPT Trần Phú THPT Đức Huệ

4 4PL015 78 78 Dương Quế Anh 26/07/2000 GDKT&PL Cử nhân Giáo dục chính trị THPT Lý Thường Kiệt THPT Dương Minh Châu
5 4TA029 83 79 Trần Thị Ngọc Hân 13/01/2003 Tiếng Anh Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh THPT Nguyễn Huệ THPT Huỳnh Thúc Kháng
6 4TA037 82 81 Tống Hiểu Nghi 27/05/2002 Tiếng Anh Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh THPT Trần Phú THPT Tân Đông
7 4TC010 36 36 Nguyễn Bạch Thái Phong 16/01/2002 GDTC Cử nhân Giáo dục Thể chất THPT Nguyễn Đình Chiểu THCS&THPT Nguyễn Thị Một (THCS)
8 4TO011 87 87 Lê Văn Mạnh 29/05/2002 Toán Cử nhân Sư phạm Toán học THPT Đức Hòa THPT Hậu Nghĩa
9 4TO020 88 88 Nguyễn Xuân Phúc 11/10/2003 Toán Cử nhân Sư phạm Toán học THPT An Ninh THPT Hậu Nghĩa
10 4TO034 92 91 Nguyễn Xuân Tính 07/12/1979 Toán Thạc sĩ Lý luận và phương pháp

dạy học Toán
THCS&THPT Nguyễn Thị Một THPT Gò Đen

11 4TO049 41 41 Nguyễn Minh Tuấn 12/07/1982 Toán Cử nhân Sư phạm Toán THPT Nguyễn Trãi GDNN-GDTX Khu vực 1
12 4VL020 90 94 Nguyễn Văn Thành Nam 12/6/2001 Vật lý Cử nhân Sư phạm Vật lý THPT Đức Hòa THPT An Ninh
13 4VL028 91 88 Phạm Ngọc Phụng 18/10/1987 Vật lý Cử nhân Sư phạm Vật lý THPT Đức Hòa THPT An Ninh Sĩ quan dự bị
14 4VL039 94 90 Nguyễn Minh Trung 13/5/1995 Vật lý Cử nhân Sư phạm Vật lý THPT Đức Hòa Không có
15 6HH006 67 67 Lê Thị Kim Ngân 02/01/1997 Hóa học Cử nhân Sư phạm Hóa học- Thạc

sĩ Hóa lý thuyết và hóa lý
THPT Chuyên Trần Văn Giàu THPT Lê Quý Đôn (LA cũ)

Danh sách này có 15 thí sinh./.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025
(Kèm Thông báo số          /TB-HĐTDVC ngày      /3/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Vị trí dự tuyển Nhân viên

STT SBD Điểm thi
Điểm phúc

khảo Họ lót Tên Nam Nữ Vị trí dự tuyển Trình độ chuyên môn Nguyện vọng 1 Xã, phường Nguyện vọng 2 Xã, phường Đối tượng
ưu tiên

1 5KT072 30 33 Nguyễn Thị Hoa 04/9/1984 Kế toán Cử nhân Kế toán THCS Nguyễn Văn Linh phường Bình Minh TH Ngô Văn Rạnh xã Dương Minh Châu
2 5KT078 45 50 Đặng An Khương 19/01/1992 Kế toán Cao đẳng Kế toán MN Cẩm Giang xã Thạnh Đức Không có
3 5KT093 4 4 Võ Ngọc Như 29/04/1993 Kế toán Cử nhân Tài chính - Ngân hàng TH Lộc Ninh xã Lộc Ninh TH Cầu Khởi B xã Cầu Khởi
4 5KT116 97 97 Trịnh Thị Thùy Trang 17/01/2001 Kế toán Cử nhân Kiểm toán THCS Nguyễn Tri Phương phường Bình Minh THCS Nguyễn Văn Linh Phường Bình Minh
5 5TV055 99 99 Huỳnh Thị Kim Tiến 05/09/1983 Thư viện Thạc sĩ - Kinh tế- CCNV TTTV TH Lê Hồng Phong phường Long Hoa TH Nguyễn Thị Minh Khai phường Hòa Thành
6 5TV063 60 61 Võ Thị Kim Yến 08/02/1987 Thư viện Cử nhân Kế toán- CC NV TTTV TH Nguyễn Thị Minh Khai phường Hoà Thành TH Lê Lợi Phường Long Hoa
7 5VT022 18 18 Nguyễn Công Phượng 30/10/1978 Văn thư Cử nhân Kinh tế- CC NV Văn thư - Lưu trữ THCS Thủ Thừa Xã Thủ Thừa TH Nhị Thành Xã Thủ Thừa
8 5VT030 65 65 Huỳnh Thị Thanh Trúc 20/12/1986 Văn thư Cử nhân Kinh tế- Luật - Trung cấp Hành chính-

Văn thư
THCS Thạnh Phước Xã Thạnh Phước TH&THCS Bình Hòa Tây Xã Bình Hiệp

9 5VT045 27 27 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 10/10/1990 Văn thư Trung cấp Văn thư hành chính TH Tân Thành Xã Tân Thành Không có
10 5VT086 99 99 Đỗ Minh Tú 13/9/2003 Văn thư Cao đẳng Quản trị văn phòng (Bảng điểm có

học môn Văn thư lưu trữ)
THPT Tây Ninh THPT Nguyễn Trung Trực (Tây

Ninh cũ)
phường Hòa Thành

11 5YT057 39 39 Nguyễn Ngọc Nhiều 11/06/1990 Y tế Trung cấp Y sĩ TH Nguyễn Khuyến phường Bình Minh THCS Nguyễn Viết Xuân phường Bình Minh
Danh sách này có 11 thí sinh./.
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